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1 2 3                 4                 5                      6                          

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí        492.000        138.769 28% -                       

 1.1 Học phí        492.000 138.769      28%
1.2 Phí

Phí A
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 

2.1 Chi sự nghiệp :
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí
Học phí

3.2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước     3.425.897     1.435.738 41,9% 82%
I Chi thường xuyên    2.780.400    1.119.609 40,3% 78%
1 Mục 6000 - Tiền lương        942.388 249.018      26,4% 54%
2 Mục 6050 – Tiền công          76.577 14.122        18,4% 48%
3 Mục 6100 -  Phụ cấp lương        413.740        111.300 26,9% 100%

4 Mục 6300 – Các khoản đóng góp 327.875      96.658        29,5% 100%

5 Mục 6500 – Thanh toán dịch vụ công cộng 71.651        60.615        84,6% 100%

6 Mục 6550: Vật tư văn phòng 37.658        23.901        63,5% 100%

7 Mục 6600 – Thông tin tuyên truyền liên lạc 17.422        2.861          16,4% 100%

8 Mục 6650 – Hội nghị 14.236        14.236        100,0%

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai 
ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

ĐV tính: nghìn đồng

Long Biên, ngày 05 tháng 01 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2022

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 622 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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9 Mục 6700 – Công tác phí 7.200          1.800          25,0%

10 Mục 6750 – Chi phí thuê mướn 586.898      283.443      48,3% 90%

11 Mục 7000 - chi phí nghiệp vụ chuyên môn 400             0,0% 100%

12 Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình 6.300          3.600          57,1% 100%

13 Mục 7750 - Chi khác -              

14 Mục 7950 - Trích lập các quỹ của đơn vị 278.055      258.055      92,8% 100%

II Nguồn chi không tự chủ 435.185     316.129     72,6%

1
Mục 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học
sinh, sinh viên 119.717      660             0,6%

2 Mục 6500 – Thanh toán dịch vụ công cộng 26.196        26.196        100,0%

3 Mục 6550: Vật tư văn phòng 99.842        99.843        100,0%

4 Mục 6600 – Thông tin tuyên truyền liên lạc 7.700          7.700          100,0%

5 Mục 6750 – Chi phí thuê mướn 97.160        97.160        100,0%

6 Mục 7000 - chi phí nghiệp vụ chuyên môn 49.570        49.570        100,0%

7 Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình 13.000        13.000        100,0%

8 Mục 7750 - Chi khác 22.000        22.000        100,0%

III Kinh phí cải cách tiền lương 210.312     -             0,0%

40% thực hiện cải cách tiền lương 210.312      -              0,0%

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Thúy


